
 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ  

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐĂK HÀ 
 

STT Đơn vị/Phòng ban               Họ và tên  Email 
      

1 

UBND huyện Đăk  UBND huyện Đăk Hà  ubnd.dakha@kontum.go

v.vn 
Hà 

 
 

 

    

2 

UBND huyện Đăk  

Hà Tiến 

 chutichhdhuyen.dakha@

kontum.gov.vn 
Hà 

  

     

3 

UBND huyện Đăk  

Hoàng Nghĩa Trí 

 trihn.dakha@kontum.go

v.vn 
Hà 

  

     

4 

UBND huyện Đăk  Nguyễn Ngọc Trang  trangnn.dakha@kontum.

gov.vn 
Hà 

 
 

 

    

5 

HĐND huyện Đăk  HĐND huyện Đăk Hà  hdnd.dakha@kontum.go

v.vn 
Hà 

 
 

 

    

6 

  

Phạm Văn Lập 

  

lappv.dakha@kontum.go

v.vn 
HĐND huyện Đăk 
Hà 

  

     

 HĐND huyện Đăk  Phạm Thị Điệp   

7 Hà   

dieppt.dakha@kontum.go

v.vn 

      

      

8 

Văn phòng HĐND-

UBND huyện Đăk Hà  

Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Đăk Hà  

vphdndubnd.dakha@kon

tum.gov.vn 

      

 Văn phòng HĐND     

9 và UBND huyện  Đặng Thế Quyết  

quyetdt.dakha@kontum.

gov.vn 

 Đăk Hà     

 Văn phòng HĐND     

10 và UBND huyện  Trần Phước Tuấn  

tuantrp.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà     

 Văn phòng HĐND     

11 và UBND huyện  Đoàn Thị Hoài  

hoaidt.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà     

 Văn phòng HĐND     

12 và UBND huyện  Phạm Hưng  

hungp.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà     

 Văn phòng HĐND     

13 và UBND huyện  Ngô Thành Huy  

huyngt.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà     

 Văn phòng HĐND     

14 và UBND huyện  Nông Hồng Lợi  loinh.dakha@kontum.go



v.vn 

 Đăk Hà     



 Văn phòng HĐND   

15 và UBND huyện Lê Văn Điệp 

dieplv.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà   

 Văn phòng HĐND   

16 và UBND huyện Lê Thị Trang 

tranglt.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà   

 Văn phòng HĐND   

17 và UBND huyện Lê Duy Tuấn 

tuanld.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Đăk Hà   

 Văn phòng HĐND 

Nguyễn Thị Bích 

 

18 và UBND huyện 
giaontb.dakha@kontum.
gov.vn 

 Đăk Hà Giao  
   

 Văn phòng HĐND 
Nguyêñ Thi ̣Như 

 

19 và UBND huyện 
thuyntn.dakha@kontum.
gov.vn Thuy 

 Đăk Hà ́  
   

20 

Phòng Tư pháp Phòng Tư pháp tp.dakha@kontum.gov.v

n 
huyện Đăk Hà huyện Đăk Hà   

21 

Phòng Tư pháp 

Trần Trọng Bằng 

bangtt.dakha@kontum.g

ov.vn 
huyện Đăk Hà    

22 

Phòng Tư pháp Trương Văn thanhtv.dakha@kontum.

gov.vn 
huyện Đăk Hà Thành   

23 

Phòng Tư pháp Nguyễn Thị Duy minhntd.dakha@kontum

.gov.vn 
huyện Đăk Hà Minh   

24 

Phòng Tư pháp 

Vi Thị Thơ 

thovt.dakha@kontum.go

v.vn 
huyện Đăk Hà    

25 

Phòng Tư pháp Hồ Thị Minh thaohtm.dakha@kontum

.gov.vn 
huyện Đăk Hà Thảo   

 

Phòng Kinh tế và Hạ 

Phòng Kinh tế và  

26 Hạ tầng huyện 
ktht.dakha@kontum.gov
.vn 

 tầng huyện Đăk Hà Đăk Hà  
   

27 

Phòng Kinh tế và Hạ Bùi Thị Hoàng oanhbth.dakha@kontum

.gov.vn 
tầng huyện Đăk Hà Oanh   

28 Phòng Kinh tế và Hạ Đinh Văn Hùng 

hungdv.dakha@kontum.

gov.vn 
 tầng huyện Đăk Hà   

29 Phòng Kinh tế và Hạ Võ Quân Cường 

cuongvq.dakha@kontu

m.gov.vn 
 tầng huyện Đăk Hà   

30 Phòng Kinh tế và Hạ Hà Đức Danh 

danhhd.dakha@kontum.

gov.vn 
 tầng huyện Đăk Hà   

31 Phòng Kinh tế và Hạ Huỳnh Anh Khoa 

khoaha.dakha@kontum.

gov.vn 
 tầng huyện Đăk Hà   



32 

Phòng Kinh tế và Hạ Nguyễn Long thinhnl.dakha@kontum.

gov.vn 
tầng huyện Đăk Hà Thịnh   

33 

Phòng Kinh tế và Hạ Ngô Thị Kim thoantk.dakha@kontum.

gov.vn 
tầng huyện Đăk Hà Thoa   

34 Phòng Kinh tế và Hạ Đặng Thị Trinh 

trinhdt.dakha@kontum.

gov.vn 
 tầng huyện Đăk Hà   

35 Phòng Y tế huyện Phòng Y tế huyện 

yte.dakha@kontum.gov.

vn 
 Đăk Hà Đăk Hà  

36 

Phòng Y tế huyện 

Lê Văn Mạnh 

manhlv.dakha@kontum.

gov.vn 
Đăk Hà    



37 
Phòng Y tế huyện 

Nguyễn Đình Lê lend.dakha@kontum.gov.vn 
Đăk Hà    

38 

Phòng Y tế huyện Hoàng Thị Vân anhhtv.dakha@kontum.gov.

vn 
Đăk Hà Anh   

     39 

Phòng Y tế huyện 

Ngọ Thi Tâm 

tamnt.dakha@kontum.gov.v

n 
Đăk Hà    

 

Phòng NN và PTNT 

Phòng NN và  

40 PTNT huyện Đăk 
nnptnt.dakha@kontum.gov.
vn 

 huyện Đăk Hà Hà  
   

41 Phòng NN và PTNT Ngô Hồng Hưng 

hungnh.dakha@kontum.gov.

vn 
 huyện Đăk Hà   

42 Phòng NN và PTNT Lê Thế Cương 

cuonglt.dakha@kontum.gov.

vn 
 huyện Đăk Hà   

43 Phòng NN và PTNT Nguyễn Văn Hậu 

haunv.dakha@kontum.gov.v

n 
 huyện Đăk Hà   

44 

Phòng NN và PTNT Nguyễn Văn thaonv.dakha@kontum.gov.

vn 
huyện Đăk Hà Thảo   

45 Phòng NN và PTNT Ngô Minh Dũng 

dungnm.dakha@kontum.gov

.vn 
 huyện Đăk Hà   

46 Phòng NN và PTNT Nguyêñ Thi ̣Minh 

duyenntm.dakha@kontum.g

ov.vn 
 huyện Đăk Hà Duyên  

47 

Phòng NN và PTNT Nguyêñ Thi ̣ quyennt.dakha@kontum.gov

.vn 
huyện Đăk Hà Quyên   

     48 Phòng NN và PTNT Võ Thị Ta Sa savtt.dakha@kontum.gov.vn 
 huyện Đăk Hà   

49 
Thanh tra huyện Thanh tra huyện 

ttra.dakha@kontum.gov.vn 
Đăk Hà Đăk Hà   

50 

Thanh tra huyện 

Trần Văn Sơn 

sontv.dakha@kontum.gov.v

n 
Đăk Hà    

51 

Thanh tra huyện 

Y Dung 

dungy.dakha@kontum.gov.v

n 
Đăk Hà    

52 

Thanh tra huyện 

La Quang Huy 

huylq.dakha@kontum.gov.v

n 
Đăk Hà    

53 

Thanh tra huyện 

Trần Đình Nghĩa 

nghiatd.dakha@kontum.gov.

vn 
Đăk Hà    

54 
Thanh tra huyện 

Nguyễn Thị Trà trant.dakha@kontum.gov.vn 
Đăk Hà    

55 
Phòng Nội vụ huyện Phòng Nội vụ 

nv.dakha@kontum.gov.vn 
Đăk Hà huyện Đăk Hà   

56 

Phòng Nội vụ huyện Nguyễn Huy quocnh.dakha@kontum.gov.

vn 
Đăk Hà Quốc   



57 Phòng Nội vụ huyện Nguyễn Thái Huy 

huynt.dakha@kontum.gov.v

n 
 Đăk Hà   

58 
Phòng Nội vụ huyện Nguyễn Thành 

haint.dakha@kontum.gov.vn 
Đăk Hà Hải   

59 Phòng Nội vụ huyện Hoàng Thị Loan 

loanht.dakha@kontum.gov.v

n 
 Đăk Hà   

60 

Phòng Nội vụ huyện Nguyễn Thị Kim hoantk.dakha@kontum.gov.

vn 
Đăk Hà Hoa   



61 Phòng Nội vụ huyện Phan Thị Thúy 

thuypt.dakha@kontum.gov

.vn 
 Đăk Hà   

62 Phòng Nội vụ huyện Trần Quang Vinh 

vinhtq.dakha@kontum.gov

.vn 
 Đăk Hà   

63 Phòng Nội vụ huyện Lê Canh Thắng 

thanglc.dakha@kontum.go

v.vn 
 Đăk Hà ̉  
   

 Phòng Tài chính - Phòng Tài chính -  

64 Kế hoạch huyện Đăk Kế hoạch huyện 

tckh.dakha@kontum.gov.v

n 

 Hà Đăk Hà  

 Phòng Tài chính - 

Phan Văn Cường 

 

65 Kế hoạch huyện Đăk 
cuongpv.dakha@kontum.g
ov.vn 

 Hà   
   

 Phòng Tài chính - 

Huỳnh Thị Thu 

 

66 Kế hoạch huyện Đăk 
lienhtt.dakha@kontum.gov
.vn 

 Hà Liên  
   

 Phòng Tài chính -   

67 Kế hoạch huyện Đăk Tạ Thị Thuý Mơ 

mottt.dakha@kontum.gov.

vn 

 Hà   

 Phòng Tài chính - 

Nguyễn Thị Thái 

 

68 Kế hoạch huyện Đăk 
binhntt.dakha@kontum.go
v.vn 

 Hà Bình  
   

 Phòng Tài chính -   

72 Kế hoạch huyện Đăk Trần Mỹ Hoài 

hoaitm.dakha@kontum.go

v.vn 

 Hà   

 Phòng Tài chính -   

73 Kế hoạch huyện Đăk Phan Thị Yến 

yenpt.dakha@kontum.gov.

vn 

 Hà   

 Phòng Tài chính - 
Trần Thị Ái 

 

74 Kế hoạch huyện Đăk 

nuongta.dakha@kontum.go

v.vn Nương 

 Hà   

 Phòng Tài chính -   

75 Kế hoạch huyện Đăk Hoàng Hải Sơn 

sonhh.dakha@kontum.gov.

vn 

 Hà   

 Phòng Tài chính - 
Nguyễn Tấn 

 

76 Kế hoạch huyện Đăk 

trungngt.dakha@kontum.g

ov.vn Trung 

 Hà   

 Phòng Tài chính -   

77 Kế hoạch huyện Đăk Võ Hồng Nha 

nhavh.dakha@kontum.gov.

vn 

 Hà   



 Phòng Tài chính -   

78 Kế hoạch huyện Đăk Phạm Văn Dũng 

dungpv.dakha@kontum.go

v.vn 

 Hà   

79 
Phòng Dân tộc Phòng Dân tộc 

dt.dakha@kontum.gov.vn 
huyện Đăk Hà huyện Đăk Hà   

80 

Phòng Dân tộc 

Phan Quang Vinh 

vinhpq.dakha@kontum.go

v.vn 
huyện Đăk Hà    

81 

Phòng Dân tộc 

Y Thu 

thuy.dakha@kontum.gov.v

n 
huyện Đăk Hà    

82 

Phòng Dân tộc Nguyễn Thanh trungnt.dakha@kontum.go

v.vn 
huyện Đăk Hà Trung   



83 
Phòng Dân tộc Nguyễn Thanh binhnt.dakha@kontum.g

ov.vn 
huyện Đăk Hà Bình   

84 

Phòng Dân tộc 

Lý Thị Yến 

yenlt.dakha@kontum.go

v.vn 
huyện Đăk Hà    

 

Phòng LĐTB và XH 

Phòng LĐTB và  

85 XH huyện Đăk 
ldtbxh.dakha@kontum.g
ov.vn 

 huyện Đăk Hà Hà  
   

86 Phòng LĐTB và XH Nguyễn Hoài Vũ 

vunh.dakha@kontum.go

v.vn 
 huyện Đăk Hà   

87 Phòng LĐTB và XH Nguyễn Thị Minh 

nguyetntm.dakha@kont

um.gov.vn 
 huyện Đăk Hà Nguyệt  

88 Phòng LĐTB và XH Trần Toàn 

toant.dakha@kontum.go

v.vn 
 huyện Đăk Hà   

89 Phòng LĐTB và XH Y Hà 

hay.dakha@kontum.gov

.vn 
 huyện Đăk Hà   

90 Phòng LĐTB và XH Hồ Thị Ngọc Lan 

lanhtn.dakha@kontum.g

ov.vn 
 huyện Đăk Hà   

91 Phòng LĐTB và XH Trần Công Lý 

lytc.dakha@kontum.gov

.vn 
 huyện Đăk Hà   

92 Phòng LĐTB và XH Phan Thị Phương 

thaoptp.dakha@kontum.

gov.vn 
 huyện Đăk Hà Thảo  

93 

Phòng LĐTB và XH Lê Thị Thanh nhanltt.dakha@kontum.

gov.vn 
huyện Đăk Hà Nhàn   

 Phòng Giáo dục và Phòng Giáo dục  

94 Đào tạo huyện Đăk và Đào tạo huyện 

gddt.dakha@kontum.go

v.vn 

 Hà Đăk Hà  

 Phòng Giáo dục và   

95 Đào tạo huyện Đăk Lê Thị Nhung 

nhunglt.dakha@kontum.

gov.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và   

96 Đào tạo huyện Đăk Y Sương 

ysuong.dakha@kontum.

gov.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và   

97 Đào tạo huyện Đăk Tạ Ngọc Ngọ 

tnngo.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và   

98 Đào tạo huyện Đăk Phùng Ngọc Kiên 

kienpn.dakha@kontum.

gov.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và   



99 Đào tạo huyện Đăk Đỗ Đức Phong 

thanhtragd.dakha@kont

um.gov.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và 

Đặng Thị Quỳnh 

 

100 Đào tạo huyện Đăk 

tramdt.dakha@kontum.g

ov.vn 
Trâm  

Hà 
 

   

 Phòng Giáo dục và 

Lương Quốc 

 

101 Đào tạo huyện Đăk 

trieulq.dakha@kontum.g

ov.vn 
Triệu  

Hà 
 

   

 Phòng Giáo dục và 

Đỗ Thị Lan 

 

102 Đào tạo huyện Đăk 

phuongdt.dakha@kontu

m.gov.vn 
Phương  

Hà 
 

   



 Phòng Giáo dục và   

103 Đào tạo huyện Đăk Nguyễn Văn Hòa 

hoanv.dakha@kontum.go

v.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và 
Trương Thanh 

 

104 Đào tạo huyện Đăk 

quoctt.dakha@kontum.go

v.vn 
Quốc  

Hà 
 

   

 Phòng Giáo dục và   

105 Đào tạo huyện Đăk Huỳnh Hữu Tâm 

tamhh.dakha@kontum.go

v.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và 
Nguyễn Thị 

 

106 Đào tạo huyện Đăk 

huongnt.dakha@kontum.

gov.vn 
Hương  

Hà 
 

   

 Phòng Giáo dục và   

107 Đào tạo huyện Đăk Nguyễn Thị Thoa 

thoant.dakha@kontum.go

v.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và   

108 Đào tạo huyện Đăk Hoàng Mỹ Hiền 

hienhm.dakha@kontum.g

ov.vn 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và 

Nguyễn Văn 

 

109 Đào tạo huyện Đăk 

nguyennv.dakha@kontum

.gov.vn 
Nguyên  

Hà 
 

   

 Phòng Giáo dục và   

110 Đào tạo huyện Đăk Lê Thị Lệ 

lelt.dakha@kontum.gov.v

n 

 Hà   

 Phòng Giáo dục và 

Nguyễn Vũ 

 

111 Đào tạo huyện Đăk 

thuynvt.dakha@kontum.g

ov.vn 
Thanh Thủy  

Hà 
 

   

 Phòng Văn hóa và Phòng Văn hóa  

112 Thông tin huyện và Thông tin 

vhtt.dakha@kontum.gov.

vn 

 Đăk Hà huyện Đăk Hà  

 Phòng Văn hóa và 

Nguyễn Thị 

 

113 Thông tin huyện 

thamnt.dakha@kontum.g

ov.vn 
Thắm  

Đăk Hà 
 

   

 Phòng Văn hóa và   

114 Thông tin huyện A Kây 

akay.dakha@kontum.gov.

vn 

 Đăk Hà   

 Phòng Văn hóa và   

115 Thông tin huyện Trần Anh Dũng 

dungta.dakha@kontum.g

ov.vn 



 Đăk Hà   

 Phòng Văn hóa và 

Nguyễn Thị Lan 

 

116 Thông tin huyện 

anhntl.dakha@kontum.go

v.vn 
Anh  

Đăk Hà 
 

   

 Phòng Văn hóa và 

Phạm Thị Thu 

 

117 Thông tin huyện 

hangptt.dakha@kontum.g

ov.vn 
Hằng  

Đăk Hà 
 

   

 
Phòng Tài nguyên 

Phòng Tài  
 

nguyên và Môi 
 

118 và Môi trường 

tnmt.dakha@kontum.gov.

vn trường huyện Đăk 

 huyện Đăk Hà 
Hà 

 
   



 Phòng Tài nguyên   

119 và Môi trường Đăng ̣Ngoc ̣Tiến 
tiendn.dakha@kontum.go

v.vn 

 huyện Đăk Hà   

 Phòng Tài nguyên 
Đinh Khánh 

 

120 và Môi trường 

hoangdk.dakha@kontum.

gov.vn 
Hoàng  

huyện Đăk Hà 
 

   

 Phòng Tài nguyên   

121 và Môi trường Đoàn Thị Đức 

ducdt.dakha@kontum.go

v.vn 

 huyện Đăk Hà   

 Phòng Tài nguyên   

122 và Môi trường Đinh Thanh Hiểu 

hieudt.dakha@kontum.go

v.vn 

 huyện Đăk Hà   

 Phòng Tài nguyên 
Nguyễn Hoàng 

 

123 và Môi trường 

dongnh.dakha@kontum.g

ov.vn 
Đông  

huyện Đăk Hà 
 

   

 Phòng Tài nguyên   

124 và Môi trường Ninh Thành Luân 

luannt.dakha@kontum.go

v.vn 

 huyện Đăk Hà   

125 

Trung tâm VH-TT- Nguyêñ Thi ̣ 

thamngt.dakha DL&TT huyện Thắm 

126 

Trung tâm VH-TT- Ngô Thị Hoài 

thuongnth.dakha DL&TT huyện Thương 

127 

Trung tâm VH-TT- 

Nguyễn Văn Biển biennv.dakha DL&TT huyện 

128 

Trung tâm VH-TT- 

Bạch Chơn Linh linhbc.dakha DL&TT huyện 

129 Trung tâm VH-TT- Trần Trong ̣Nghia nghiatt.dakha 
 DL&TT huyện ̃  
   

130 

Trung tâm VH-TT- 

Ngô Thế Quỳnh quynhnt.dakha DL&TT huyện 

131 

Trung tâm VH-TT- 

Lê Xuân Sáng sanglx.dakha DL&TT huyện 

132 
Trung tâm VH-TT- Nguyêñ Tiến 

thaint.dakha DL&TT huyện Thai 
  ́  

133 Trung tâm VH-TT- Nguyêñ Thi ̣Thuy thuynt.dakha 
 DL&TT huyện ́  
   

134 Trung tâm VH-TT- Nguyễn Mạnh toannm.dakha 
 DL&TT huyện Toản  

135 

Trung tâm VH-TT- 

Đinh Thị Thu Trà tradtt.dakha DL&TT huyện 

136 Trung tâm VH-TT- Lê Thị Hải Vân vanlth.dakha 
 DL&TT huyện   

137 

Trung tâm VH-TT- Nguyên Thị Thu 

vanntt.dakha DL&TT huyện Vân 

138 

Ban QLDAĐT&XD 

Trần Đình Trọng 

trongtd.dakha@kontum.g

ov.vn xây dựng huyện 



139 Ban QLDAĐT&XD Cao Khẩn 

khanc.dakha@kontum.go

v.vn 
 xây dựng huyện   

140 

Ban QLDAĐT&XD Nguyễn Thủy chungnt.dakha@kontum.

gov.vn xây dựng huyện Chung 



141 

Ban QLDAĐT&XD Trương Quang mentq.dakha@kontum.go

v.vn xây dựng huyện Mến 

142 Trung tâm MT Đặng Hùng 

cuongdh.dakha@kontum.

gov.vn 
 &DVĐT huyện Cường  

143 

Trung tâm MT 

Đỗ Đức Hưng 

hungdd.dakha@kontum.g

ov.vn &DVĐT huyện 

144 

Trung tâm MT 

Trần Thành Nam 

namtt.dakha@kontum.go

v.vn &DVĐT huyện 

145 

Trung tâm MT 

Y Yến 

yeny.dakha@kontum.gov.

vn &DVĐT huyện 

146 

Trung tâm DVNN 

Nguyễn Văn Bình 

binhnv.dakha@kontum.g

ov.vn huyện 

147 Trung tâm DVNN Nguyễn Thị Hợp 

hopnt.dakha@kontum.go

v.vn 
 huyện   

148 

Trung tâm DVNN 

Đỗ Nhân Doanh 

doanhdn.dakha@kontum.

gov.vn huyện 

149 

Trung tâm DVNN 

Trần Quốc Thân 

thantq.dakha@kontum.go

v.vn huyện 

150 

Trung tâm DVNN Trình Ngọc khanhtn.dakha@kontum.

gov.vn huyện Khánh 

151 

UBND thị trấn Đăk Nguyễn Văn chiennv.dakha@kontum.g

ov.vn Hà Chiến 

152 UBND thị trấn Đăk Nguyễn Đình 

ndminh.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Hà Minh  

153 

UBND thị trấn Đăk Dương Thị Mỹ dtmxuan.dakha@kontum.

gov.vn Hà Xuân 

154 

UBND thị trấn Đăk 

Nguyễn Chí Ánh 

anhnc.dakha@kontum.go

v.vn Hà 

155 UBND thị trấn Đăk Nguyễn Khắc sỹ 

nksy.dakha@kontum.gov.

vn 
 Hà   

156 

UBND thị trấn Đăk Đỗ Thị Minh dtmhoan.dakha@kontum.

gov.vn Hà Hoan 

157 UBND thị trấn Đăk Võ Anh Tuấn 

vatuan.dakha@kontum.go

v.vn 
 Hà   

158 

UBND thị trấn Đăk Phạm Thị Thanh btdtt.dakha@kontum.gov.

vn Hà Vân 

159 

UBND thị trấn Đăk Đặng Hồng nhungdh.dakha@kontum.

gov.vn Hà Nhung 

160 UBND thị trấn Đăk Nguyễn Văn Dần 

cthndtt.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Hà   

161 

UBND thị trấn Đăk 

Bùi Duy Tân 

cthccb.dakha@kontum.go

v.vn Hà 

162 UBND thị trấn Đăk Phạm Văn Tuấn 

pvtuan.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Hà   

163 

UBND thị trấn Đăk 

Lường Thị Ninh 

ltninh.dakha@kontum.go

v.vn Hà 



164 

UBND thị trấn Đăk 

Cầm Bá Dung 

cbdung.dakha@kontum.g

ov.vn Hà 

165 UBND thị trấn Đăk Trần Thúc Định 

ttdinh.dakha@kontum.go

v.vn 
 Hà   



166 

UBND thị trấn Đăk 

Phan Đức Thuận 

pdthuan.dakha@kontum.

gov.vn Hà 

167 UBND thị trấn Đăk Đỗ Thị Kim 

dtkgiang.dakha@kontum.

gov.vn 
 Hà Giang  

168 

UBND thị trấn Đăk 

Hà Xuân Giới 

hxgioi.dakha@kontum.go

v.vn Hà 

169 

UBND thị trấn Đăk 

Lê Xuân Ninh 

lxninh.dakha@kontum.go

v.vn Hà 

170 

UBND thị trấn Đăk 

Phan Tiến Dũng 

ptdung.dakha@kontum.g

ov.vn Hà 

171 

UBND thị trấn Đăk Nguyễn Vương nvquang.dakha@kontum.

gov.vn Hà Quang 

172 UBND xã Đăk Phạm Thị 

btdakhring.dakha@kontu

m.gov.vn 
 Hring Thương  

173 

UBND xã Đăk 

Nguyễn Văn Ca 

nvca.dakha@kontum.gov.

vn Hring 

174 

UBND xã Đăk 

Lê Văn Hiền 

ctdakhring.dakha@kontu

m.gov.vn Hring 

175 

UBND xã Đăk 

A Đung 

adung.dakha@kontum.go

v.vn Hring 

176 

UBND xã Đăk 

A Phin 

aphin.dakha@kontum.go

v.vn Hring 

177 UBND xã Đăk A Ban 

pctdakhring.dakha@kont

um.gov.vn 
 Hring   

178 

UBND xã Đăk 

Y Nông 

ynong.dakha@kontum.go

v.vn Hring 

179 

UBND xã Đăk 

Vũ Văn Linh 

vvlinh.dakha@kontum.go

v.vn Hring 

180 UBND xã Đăk Dương Văn Thủy 

dvthuy.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Hring   

181 

UBND xã Đăk 

A Khế 

akhe.dakha@kontum.gov.

vn Hring 

182 UBND xã Đăk Nguyễn Thị 

ntnguyet.dakha@kontum.

gov.vn 
 Hring Nguyệt  

183 

UBND xã Đăk 

Trần Văn Anh 

tvanh.dakha@kontum.go

v.vn Hring 

184 

UBND xã Đăk Nguyễn Thanh 

ntnhanh@kontum.gov.vn Hring Nhanh 

185 UBND xã Đăk Nguyễn Thanh 

ubnddakhring.dakha@ko

ntum.gov.vn 
 Hring Bình  

186 

UBND xã Đăk 

Y Đang 

ydang.dakha@kontum.go

v.vn Hring 

187 UBND xã Đăk Nguyễn Xuân nxtrung@kontum.gov.vn 
 Hring Trung  

188 

UBND xã Đăk 

Phạm Bá Hùng 

pbhung.dakha@kontum.g

ov.vn Hring 

189 UBND xã Đăk Nông Thị Kỳ ntkmien.dakha@kontum.



Hring Miên gov.vn 

190 UBND xã Đăk Huỳnh Thị Mỹ 

htmhang.dakha@kontum.

gov.vn 
 Hring Hằng  



191 

UBND xã Đăk Nguyễn Thị ntttuyen.dakha@kontum.

gov.vn Hring Thanh Tuyền 

192 UBND xã Đăk Lê Hoài Nhơn lhnhon@kontum.gov.vn 
 Hring   

193 

UBND xã Đăk 

Lê Thị Quế 

ltque.dakha@kontum.gov

.vn Hring 

194 

UBND xã Đăk 

Vũ Ngọc Hà 

vnha.dakha@kontum.gov.

vn Hring 

195 UBND xã Đăk Mar Lê Xuân Hưng 

btdakmar.dakha@kontum

.gov.vn 

196 UBND xã Đăk Mar 

Nguyễn Thị pctdakmar.dakha@kontu

m.gov.vn 
Thanh Thùa    

197 UBND xã Đăk Mar Phạm Văn Trụ 

pvtru.dakha@kontum.gov

.vn 

198 UBND xã Đăk Mar Y Khar 

ykhar.dakha@kontum.go

v.vn 

199 UBND xã Đăk Mar Lê Trọng Hảo 

haolt.dakha@kontum.gov

.vn 

200 UBND xã Đăk Mar Mai Thị Lý 

lymt.dakha@kontum.gov.

vn 

201 UBND xã Đăk Mar Tạ Ngọc Quang 

quangtn.dakha@kontum.

gov.vn 

202 UBND xã Đăk Mar Trần Thị Đào 

daott.dakha@kontum.gov

.vn 

203 UBND xã Đăk Mar Phạm Thanh Hải 

haipt.dakha@kontum.gov

.vn 

204 UBND xã Đăk Mar Đặng Ánh Vân 

vanda.dakha@kontum.go

v.vn 

205 UBND xã Đăk Mar Phạm Đình Vinh 

pdvinh.dakha@kontum.g

ov.vn 

206 UBND xã Đăk Mar 

Nguyễn Xuân ubnddakmar.dakha@kont

um.gov.vn 
Định    

207 UBND xã Đăk Mar Hà Trọng Sơn 

htson.dakha@kontum.gov

.vn 

208 UBND xã Đăk Mar Trần Thảo 

tphtdakmar.dakha@kontu

m.gov.vn 

209 UBND xã Đăk Mar 

Đinh Thị Kim dtkchung.dakha@kontum

.gov.vn 
Chung    

210 UBND xã Đăk Mar 

Trần Thị Huyền vhxhdakmar.dakha@kont

um.gov.vn 
Trang    

211 UBND xã Đăk Mar A Khuất 

khuata.dakha@kontum.go

v.vn 

212 UBND xã Đăk Mar Đào Nguyên Sơn 

dcxddakmar.dakha@kont

um.gov.vn 

213 UBND xã Đăk La Trần Thanh Minh 

ttminh.dakha@kontum.go

v.vn 

214 UBND xã Đăk La Nuyễn Văn Bằng 

nvbang.dakha@kontum.g

ov.vn 



215 UBND xã Đăk La Trần Văn Tâm 

tvtam.dakha@kontum.go

v.vn 

216 UBND xã Đăk La 

Nguyễn Quang nqthinh.dakha@kontum.g

ov.vn 
Thịnh    

217 UBND xã Đăk La Lê Trường Lâm 

ltlam.dakha@kontum.gov

.vn 

218 UBND xã Đăk La Y Chiên 

ychien.dakha@kontum.go

v.vn 

219 UBND xã Đăk La 

Nguyễn Minh nmvuong.dakha@kontum

.gov.vn 
Vương    

220 UBND xã Đăk La 

Hoàng Thị Bình htbminh.dakha@kontum.

gov.vn 
Minh    

221 UBND xã Đăk La Trần Thị Phúc 

ttphuc.dakha@kontum.go

v.vn 

222 UBND xã Đăk La Đào Thọ Trường 

dttruong.dakha@kontum.

gov.vn 

223 UBND xã Đăk La Lê Đình Việt 

ldviet.dakha@kontum.go

v.vn 

224 UBND xã Đăk La Đào Văn Lâm 

dvlam.dakha@kontum.go

v.vn 

225 UBND xã Đăk La 

Nguyễn Công nchuong.dakha@kontum.

gov.vn 
Hương    



226 UBND xã Đăk La 
Huỳnh Quốc hqkhang.dakha@kontum.g

ov.vn 
Khang    

227 UBND xã Đăk La A - Ngưng 

angung.dakha@kontum.go

v.vn 

228 UBND xã Đăk La 

Nguyễn Thị nttsuong.dakha@kontum.g

ov.vn 
Tuyết Sương    

229 UBND xã Đăk La Hồ Ngọc Đạt 

hndat.dakha@kontum.gov.

vn 

230 UBND xã Đăk La Võ Xuân Việt 

vxviet.dakha@kontum.gov.

vn 

231 UBND xã Đăk La Lê Thị Nguyệt 

ltnguyet.dakha@kontum.g

ov.vn 

232 UBND xã Đăk La Nguyễn Thị Trúc 

nttlinh.dakha@kontum.gov

.vn 
  Linh  

233 UBND xã Đăk La 

Nguyễn Thị nttthao.dakha@kontum.go

v.vn 
Thanh Thảo    

234 UBND xã Đăk La 

Hồ Thị Thanh httvan.dakha@kontum.gov.

vn 
Vân    

235 UBND xã Đăk La Nguyễn Thị Tiến 

nttien.dakha@kontum.gov.

vn 

236 UBND xã Đăk La Lê Thị Hạnh 

lthanh.dakha@kontum.gov.

vn 

237 UBND xã Đăk La A Bốn 

abon.dakha@kontum.gov.v

n 

238 UBND xã Đăk Ui Tô Thị Bình 

ttbinh.dakha@kontum.gov.

vn 

239 UBND xã Đăk Ui Bùi Thu Sa 

btsa.dakha@kontum.gov.v

n 

240 UBND xã Đăk Ui Đinh Thư 

dthu.dakha@kontum.gov.v

n 

241 UBND xã Đăk Ui Trần Đình Trình 

tdtrinh.dakha@kontum.gov

.vn 

242 UBND xã Đăk Ui Y Thu 

ythu.dakha@kontum.gov.v

n 

243 UBND xã Đăk Ui A Nghĩa 

anghia.dakha@kontum.gov

.vn 

244 UBND xã Đăk Ui Y Ngân 

yngan.dakha@kontum.gov.

vn 

245 UBND xã Đăk Ui Y Huế 

yhue.dakha@kontum.gov.v

n 

246 UBND xã Đăk Ui A Lý aly.dakha@kontum.gov.vn 

247 UBND xã Đăk Ui U Thắng 

uthang.dakha@kontum.gov

.vn 

248 UBND xã Đăk Ui A Dim 

adim.dakha@kontum.gov.v

n 

249 UBND xã Đăk Ui Đoàn Minh Tuấn 

dmtuan.dakha@kontum.go

v.vn 

250 UBND xã Đăk Ui A Hiên ahien.dakha@kontum.gov.



vn 

251 UBND xã Đăk Ui Vũ Văn Bình 

vvbinh.dakha@kontum.go

v.vn 

252 UBND xã Đăk Ui Bùi Thu Ba 

btba.dakha@kontum.gov.v

n 

253 UBND xã Đăk Ui Nguyễn Thị Hà 

ntha.dakha@kontum.gov.v

n 

254 UBND xã Đăk Ui 

Dương Thị Hải dthyen.dakha@kontum.gov

.vn 
Yến    

255 UBND xã Đăk Ui Nguyễn Thị Nụ 

ntnu.dakha@kontum.gov.v

n 

256 UBND xã Đăk Ui A Thiết 

athiet.dakha@kontum.gov.

vn 

257 UBND xã Đăk Pxi Đinh Văn Phát 

dvphat.dakha@kontum.gov

.vn 

258 UBND xã Đăk Pxi A Sự asu.dakha@kontum.gov.vn 

259 UBND xã Đăk Pxi 

Trần Thị Bạch ttbtuyet.dakha@kontum.go

v.vn 
Tuyết    

260 UBND xã Đăk Pxi 

Nguyễn Phúc npdoan.dakha@kontum.go

v.vn 
Đoan    

261 UBND xã Đăk Pxi Phan Văn Học 

pvhoc.dakha@kontum.gov.

vn 

262 UBND xã Đăk Pxi Y Dim 

ydim.dakha@kontum.gov.

vn 

263 UBND xã Đăk Pxi U Lý uly.dakha@kontum.gov.vn 

264 UBND xã Đăk Pxi A Nhân 

anhan.dakha@kontum.gov.

vn 



265 UBND xã Đăk Pxi Y Vân 

yvan.dakha@kontum.gov.

vn 

266 UBND xã Đăk Pxi 

Nguyễn Ngọc nnson.dakha@kontum.go

v.vn 
Sơn    

267 UBND xã Đăk Pxi A Gem 

agem.dakha@kontum.gov

.vn 

268 UBND xã Đăk Pxi Nguyễn Văn Mau 

nvmau.dakha@kontum.g

ov.vn 

269 UBND xã Đăk Pxi 

Nguyễn Hoàng nhlong.dakha@kontum.g

ov.vn 
Long    

270 UBND xã Đăk Pxi Mai Xuân Trường 

mxtruong.dakha@kontum

.gov.vn 

271 UBND xã Đăk Pxi A nhoi 

anhoi.dakha@kontum.go

v.vn 

272 UBND xã Đăk Pxi Trần Văn Thuận 

tvthuan.dakha@kontum.g

ov.vn 

273 UBND xã Đăk Pxi Phạm Văn Dũng 

pvdung.dakha@kontum.g

ov.vn 

274 UBND xã Đăk Pxi Võ Hoài Khanh 

vhkhanh.dakha@kontum.

gov.vn 

275 UBND xã Đăk Pxi A Tuyên 

atuyen.dakha@kontum.go

v.vn 

276 UBND xã Hà Mòn 

Nguyễn Thị Mai ntmhuong.dakha@kontu

m.gov.vn 
Hương    

277 UBND xã Hà Mòn Khổng Tiến Long 

ktlong.dakha@kontum.go

v.vn 

278 UBND xã Hà Mòn Lê Lợi 

lloi.dakha@kontum.gov.v

n 

279 UBND xã Hà Mòn 

Nguyễn Thái ntlam.dakha@kontum.go

v.vn 
Lâm    

280 UBND xã Hà Mòn Nguyễn Ngọc Đại 

nndai.dakha@kontum.go

v.vn 

281 UBND xã Hà Mòn Trịnh Văn Hân 

tvhan.dakha@kontum.go

v.vn 

282 UBND xã Hà Mòn 

Thiều Xuân txquyet.dakha@kontum.g

ov.vn 
Quyêt    

283 UBND xã Hà Mòn Phạm Quốc Yên 

pqyen.dakha@kontum.go

v.vn 

284 UBND xã Hà Mòn Phạm Thị Giang 

ptgiang.dakha@kontum.g

ov.vn 

285 UBND xã Hà Mòn 

Trần Quang tqcuong.dakha@kontum.

gov.vn 
Cường    

286 UBND xã Hà Mòn 

Nguyễn Quốc nqthinh.dakha@kontum.g

ov.vn 
Thịnh    

287 UBND xã Hà Mòn Phạm Văn Khả 

pvkha.dakha@kontum.go

v.vn 



288 UBND xã Hà Mòn 

Trịnh Thị Mỹ ttmtrang.dakha@kontum.

gov.vn 
Trang    

289 UBND xã Hà Mòn Đỗ Thúy An 

dtan.dakha@kontum.gov.

vn 

290 UBND xã Hà Mòn Hồ Lê Vi Thư 

hlvthu.dakha@kontum.go

v.vn 

291 UBND xã Hà Mòn Nguyễn Thị Hằng 

nthang.dakha@kontum.g

ov.vn 

292 UBND xã Hà Mòn Đào Thị Nhàn 

dtnhan.dakha@kontum.g

ov.vn 

293 UBND xã Hà Mòn Đinh Thế Cường 

dtcuong.dakha@kontum.

gov.vn 

294 UBND xã Hà Mòn Y Tha 

ytha.dakha@kontum.gov.

vn 

295 UBND xã Hà Mòn Phạm Thị Trinh 

pttrinh.dakha@kontum.go

v.vn 

296 UBND xã Hà Mòn 

Nguyễn Kế nktruong.dakha@kontum.

gov.vn 
Trường    

297 UBND xã Hà Mòn 

Nguyễn Xuân nxtan.dakha@kontum.go

v.vn 
Tấn    

298 UBND xã Ngọc A Hờ Khánh 

ahkhanh.dakha@kontum.

gov.vn 
 Wang   

299 

UBND xã Ngọc 

A Beng 

abeng.dakha@kontum.go

v.vn Wang 



300 

UBND xã Ngọc 

Ngô Tấn Khoa 

ntkhoa.dakha@kontum.g

ov.vn Wang 

301 UBND xã Ngọc Bùi Sỹ Nguyên 

bsnguyen.dakha@kontum

.gov.vn 
 Wang   

302 

UBND xã Ngọc 

A Chúc 

achuc.dakha@kontum.go

v.vn Wang 

303 

UBND xã Ngọc 

Y Bê 

ybe.dakha@kontum.gov.v

n Wang 

304 

UBND xã Ngọc 

Hoàng Văn Đạt 

hvdat.dakha@kontum.go

v.vn Wang 

305 

UBND xã Ngọc Nguyễn Thị nttham.dakha@kontum.g

ov.vn Wang Thắm 

306 UBND xã Ngọc Lê Viết Dũng 

lvdung.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Wang   

307 

UBND xã Ngọc 

Nguyễn Nhỏ 

nnho.dakha@kontum.gov

.vn Wang 

308 

UBND xã Ngọc 

A Thuận 

athuan.dakha@kontum.go

v.vn Wang 

309 

UBND xã Ngọc 

A Hoàng 

ahoang.dakha@kontum.g

ov.vn Wang 

310 

UBND xã Ngọc 

Lê Thị Hồng 

lthong.dakha@kontum.go

v.vn Wang 

311 UBND xã Ngọc Nguyễn Thị Bích 

ntbloan.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Wang Loan  

312 

UBND xã Ngọc 

Trần Thị Thanh 

ttthanh.dakha@kontum.g

ov.vn Wang 

313 

UBND xã Ngọc 

Nguyễn Thị Thủy 

ntthuy.dakha@kontum.go

v.vn Wang 

314 UBND xã Ngọc Nguyễn Thị Hồng 

nthong.dakha@kontum.g

ov.vn 
 Wang   

315 

UBND xã Ngọc 

Lâm Thị Thương 

ltthuong.dakha@kontum.

gov.vn Wang 

316 UBND xã Ngọc Đặng Thị Thu Hà 

dttha.dakha@kontum.gov

.vn 
 Wang   

317 

UBND xã Ngọc 

Phan Thị Hiệp 

pthiep.dakha@kontum.go

v.vn Wang 

318 

UBND xã Ngọc Nguyễn Văn nvtham.dakha@kontum.g

ov.vn Wang Thắm 

319 UBND xã Ngọc Nguyễn Xuân 

nxthanh.dakha@kontum.

gov.vn 
 Wang Thành  

320 

UBND xã Ngọc 

A Việt 

aviet.dakha@kontum.gov.

vn Wang 

321 UBND xã Ngọc Réo Phan Hồng Sơn 

phson.dakha@kontum.go

v.vn 

322 UBND xã Ngọc Réo Y Nhôi 

ynhoi.dakha@kontum.go

v.vn 



323 UBND xã Ngọc Réo Nguyễn Đình 

ndmuoi.dakha@kontum.g

ov.vn 
  Mười  

324 UBND xã Ngọc Réo A Lin 
alin.dakha@kontum.gov.
vn 

325 UBND xã Ngọc Réo 

Nguyễn Đình ndlinh.dakha@kontum.go

v.vn Lĩnh 



326 UBND xã Ngọc Réo A Wiên 

awien.dakha@kontum.go

v.vn 

327 UBND xã Ngọc Réo A Quyết 

aquyet.dakha@kontum.go

v.vn 

328 UBND xã Ngọc Réo Lê Ngọc Huy 

lnhuy.dakha@kontum.go

v.vn 

329 UBND xã Ngọc Réo Y Đa 

yda.dakha@kontum.gov.v

n 

330 UBND xã Ngọc Réo U Nhiếu 

unhieu.dakha@kontum.g

ov.vn 

331 UBND xã Ngọc Réo Võ Đình Bồng 

vdbong.dakha@kontum.g

ov.vn 

332 UBND xã Ngọc Réo Đinh Ngoan 

dngoan.dakha@kontum.g

ov.vn 

333 UBND xã Ngọc Réo A Miên 

amien.dakha@kontum.go

v.vn 

334 UBND xã Ngọc Réo A Ngây 

angay.dakha@kontum.go

v.vn 

335 UBND xã Ngọc Réo Lê Thị Minh 

ltminh.dakha@kontum.go

v.vn 

336 UBND xã Ngọc Réo Y Wy 

ywy.dakha@kontum.gov.

vn 

337 UBND xã Ngọc Réo Hàn Thị Thanh 

htthanh.dakha@kontum.g

ov.vn 

338 UBND xã Ngọc Réo A Viên 

avien.dakha@kontum.gov

.vn 

339 UBND xã Ngọc Réo Trần Bá Hòa 

tbhoa.dakha@kontum.go

v.vn 

340 UBND xã Ngọc Réo A Nghi 

anghi.dakha@kontum.go

v.vn 

341 UBND xã Ngọc Réo Y Xoái 

yxoai.dakha@kontum.go

v.vn 

342 UBND xã Ngọc Réo U Rớp 

urop.dakha@kontum.gov.

vn 

343 UBND xã Ngọc Réo Võ Quang Thuận 

vqthuan.dakha@kontum.

gov.vn 

344 UBND xã Ngọc Réo 

Trương Văn tvdung.dakha@kontum.g

ov.vn Dũng 

345 UBND xã Đăk Long Trần Ngọc Trực 

tntruc.dakha@kontum.go

v.vn 

346 UBND xã Đăk Long Kiều Đức Dân 

kddan.dakha@kontum.go

v.vn 

347 UBND xã Đăk Long U Lũy 

uluy.dakha@kontum.gov.

vn 

348 UBND xã Đăk Long Hoàng Công Ái 

hcai.dakha@kontum.gov.

vn 

349 UBND xã Đăk Long Nguyễn Thị Bình 

ntbinh.dakha@kontum.go

v.vn 

350 UBND xã Đăk Long Lâm Ngọc Khánh 

lnkhanh.dakha@kontum.

gov.vn 



351 UBND xã Đăk Long A Hậu 

ahau.dakha@kontum.gov.

vn 

352 UBND xã Đăk Long A Chang 

achang.dakha@kontum.g

ov.vn 

353 UBND xã Đăk Long Đỗ Văn Khuyến 

dvkhuyen.dakha@kontum

.gov.vn 

354 UBND xã Đăk Long A Quang 

aquang.dakha@kontum.g

ov.vn 

355 UBND xã Đăk Long Nguyễn Viết 

nvhieu.dakha@kontum.g

ov.vn 
  Hiệu  

356 UBND xã Đăk Long Vũ Thị Nữ 
vtnu.dakha@kontum.gov.
vn 

357 UBND xã Đăk Long Trần Quang Luân 

tqluan.dakha@kontum.go

v.vn 

358 UBND xã Đăk Long 

Nguyễn Tân ntvuong.dakha@kontum.

gov.vn Vương 

359 UBND xã Đăk Long 

Ngô Thị Thu nttsuong.dakha@kontum.

gov.vn Sương 

360 UBND xã Đăk Long 

Nguyễn Thùy ntngat.dakha@kontum.go

v.vn Ngát 

361 UBND xã Đăk Long Đỗ Thị Huyền 

dthuyen.dakha@kontum.

gov.vn 

362 UBND xã Đăk Long Biện Thị Thủy 

bttnguyen.dakha@kontu

m.gov.vn 
  Nguyên  

363 UBND xã Đăk Long Y Tiến 
ytien.dakha@kontum.gov
.vn 

364 UBND xã Đăk Long Nguyễn Thị 

ntthuan.dakha@kontum.g

ov.vn 
  Thuận  



365 UBND xã Đăk Ngọk 

Phạm Thị Trà pttgiang.dakha@kontum.

gov.vn Giang 

366 UBND xã Đăk Ngọk Vũ Minh Tuấn 

vmtuan.dakha@kontum.g

ov.vn 

367 UBND xã Đăk Ngọk Trần Đức Trọng 

tdtrong.dakha@kontum.g

ov.vn 

368 UBND xã Đăk Ngọk Lê Ngọc Anh 

lnanh.dakha@kontum.go

v.vn 

369 UBND xã Đăk Ngọk Đoàn Thị Hiền 

dthien.dakha@kontum.go

v.vn 

370 UBND xã Đăk Ngọk Nguyễn Đức 

ndngoc.dakha@kontum.g

ov.vn 
  Ngọc  

371 UBND xã Đăk Ngọk Cao Văn Khánh 
cvkhanh.dakha@kontum.
gov.vn 

372 UBND xã Đăk Ngọk Hà Văn Thiện 

hvthien.dakha@kontum.g

ov.vn 

373 UBND xã Đăk Ngọk Thái Thị Hà 

ttha.dakha@kontum.gov.

vn 

374 UBND xã Đăk Ngọk Lê Quang Hùng 

lqhung.dakha@kontum.g

ov.vn 

375 UBND xã Đăk Ngọk Nguyễn Đức Hiệp 

ndhiep.dakha@kontum.g

ov.vn 

376 UBND xã Đăk Ngọk Hồ Ngọc Hải 

hnhai.dakha@kontum.go

v.vn 

377 UBND xã Đăk Ngọk Phạm Văn Dũng 

pvdung.dakha@kontum.g

ov.vn 

378 UBND xã Đăk Ngọk Phan Đức Đông 

pddong.dakha@kontum.g

ov.vn 

379 UBND xã Đăk Ngọk Lê Thị Yến 

ltyen.dakha@kontum.gov

.vn 

380 UBND xã Đăk Ngọk Nguyễn Thị 

nttvan.dakha@kontum.go

v.vn 
  Thanh Vân  

381 UBND xã Đăk Ngọk Lê Thị Mỹ Liên 
ltmlien.dakha@kontum.g
ov.vn 

382 UBND xã Đăk Ngọk Y Hường 

yhuong.dakha@kontum.g

ov.vn 

383 UBND xã Đăk Ngọk 

Nông Thị Thu ntthang.dakha@kontum.g

ov.vn Hằng 

384 UBND xã Đăk Ngọk 

Nguyễn Thành ntnhan.dakha@kontum.g

ov.vn Nhân 

385 UBND xã Đăk Ngọk Nguyễn Bá 

nbthanh.dakha@kontum.

gov.vn 
  Thanh  

386 

UBND xã Đăk UBND xã Đăk ubnddh.dakha@kontum.g

ov.vn Hring Hring 

387 UBND xã Hà Mòn 
UBND xã Hà 

ubndhm.dakha@kontum.
Mòn 



gov.vn 
   

388 UBND xã Đăk Mar 

UBND xã Đăk ubnddm.dakha@kontum.

gov.vn 
Mar    

389 UBND xã Đăk Ngọk UBND xã Đăk 

ubnddn.dakha@kontum.g

ov.vn 
  Ngọk  

390 UBND xã Ngok Réo UBND xã Ngok 

ubndnr.dakha@kontum.g

ov.vn 
  Réo  

391 

UBND xã Đăk Long UBND xã Đăk ubnddl.dakha@kontum.g

ov.vn DHA Long DHA 

392 UBND xã Đăk Pxi 

UBND xã Đăk ubnddp.dakha@kontum.g

ov.vn 
Pxi    

393 

UBND xã Ngọc UBND xã Ngọc ubndnw.dakha@kontum.

gov.vn Wang Wang 

394 UBND xã Đăk Ui UBND xã Đăk Ui 

ubnddu.dakha@kontum.g

ov.vn 

395 UBND xã Đăk La UBND xã Đăk La 

ubnddl.dakha@kontum.g

ov.vn  

396 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Văn Viết Hải 

haivv.dakha@kontum.gov.v

n 

397 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Quý Châu 

chaunq.dakha@kontum.gov

.vn 

398 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Hà Văn Cường 

cuonghv.dakha@kontum.go

v.vn 

399 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Phạm Văn Biển 

bienpv.dakha@kontum.gov.

vn 

400 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 

hanhntm.dakha@kontum.go

v.vn 

401 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Phan Thị Bích Hiền 

hienptb.dakha@kontum.gov

.vn 

402 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Hồng Minh 

minhnth.dakha@kontum.go

v.vn 

403 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Lê Thị Mai 

mailt.dakha@kontum.gov.v

n 

404 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Trần Thị Bích Ngọc 

ngocttb.dakha@kontum.gov

.vn 

405 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Y Thương 

thuongy.dakha@kontum.go

v.vn 

406 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Thu Phượng phuongntt@kontum.gov.vn 

407 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Ngô Thị Huyền Trang 

trangnth.dakha@kontum.go

v.vn 

408 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Dương Thị Hằng 

hangdt.dakha@kontum.gov.

vn 

409 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà A Bé bea.dakha@kontum.gov.vn 



410 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Dương 

duongnt.dakha@kontum.go

v.vn 

411 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Hồ Ngọc Cảnh 

canhhn.dakha@kontum.gov

.vn 

412 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Mai Khả Thành 

thanhmk.dakha@kontum.go

v.vn 

413 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Hoàng Văn Thảo 

thaohv.dakha@kontum.gov.

vn 

414 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Phạm Văn Hồng 

hongpv.dakha@kontum.gov

.vn 

415 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Phạm Quốc Hiển 

hienpq.dakha@kontum.gov.

vn 

416 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Vũ Trọng Lân 

lanvt.dakha@kontum.gov.v

n 

417 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Trần Đình Lưu 

luutd.dakha@kontum.gov.v

n 

418 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Duy Thịnh 

thinhnd.dakha@kontum.go

v.vn 

419 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Nguyễn Thị Sao 

saont.dakha@kontum.gov.v

n 

420 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Lê Thị Thùy Vân 

vanltt.dakha@kontum.gov.v

n 

421 Trung tâm GDNN-GDTT 

huyện Đăk Hà Ngô Long Trọng 

trongnl.dakha@kontum.gov

.vn 
 


